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	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG THÁNG 8 NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 288/BC-BTP ngày 31/8/2023 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN    CHỦ TRÌ   SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC VBQĐCT

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật  thực hiện dân chủ ở cơ sở
	01/7/2023
	02
	BNV
	1. Nghị định số 61/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/8/2023 Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
	16/8/2023

	2. 
	
	
	
	BVHTTDL
	2. Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/8/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở


	15/8/2023

	3. 
	Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố 

Hồ Chí Minh
	01/8/2023
	01
	BXD
	3. Quyết định số 20/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/8/2023 Quy định về thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
	10/8/2023

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	15/8/2023
	01
	BCA
	4. Thông tư số  31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
	15/8/2023

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
	15/8/2023
	04
	BCA
	5. Nghị định số 57/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/8/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
	15/8/2023

	6. 
	
	
	
	
	6. Thông tư số 38/2023/TT-BCA ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy đối với sĩ quan giữ chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân
	15/8/2023

	7. 
	
	
	
	
	7. Thông tư số 39/2023/TT-BCA ngày 15/8/2023 thay thế Thông tư số 47/2019/TT-BCA ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định hạn tuổi phục vụ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân.
	15/8/2023

	8. 
	
	
	
	
	8. Thông tư số 37/20/23/TT-BCA ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2020/TT-BCA ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân
	15/8/2023

	9. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
	01/7/2023
	01
	BTTTT
	9. Nghị định số 63/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15
	18/8/2023

	Tổng số: 05 luật, nghị quyết
	Tổng số đã ban hành: 09 văn bản 
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